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	SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH (11)

	1.
	Ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Xoan, Kế toán phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;


	3.
	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung, Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh Quảng Ninh;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Đủ, Trưởng công an xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	6.
	Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

	7.
	Ông Đinh Văn Chung, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	8.
	Bà Trần Thị Thanh Thủy, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	9.
	Ông Bùi Đức Hoàng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	10.
	Bà Nguyễn Thị Huệ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;

	11.
	Ông Hà Quang Dũng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH NAM ĐỊNH (17)

	12.
	Ông Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định;

	13.
	Ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	14.
	Ông Phạm Quang Ái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	15.
	Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	16.
	Ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	17.
	Ông Sái Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	18.
	Ông Đặng Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	19.
	Bà Vũ Thị Kim, Trưởng phòng xây dựng và kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	20.
	Ông Phạm Văn Thiệu, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	21.
	Ông Trần Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	22.
	Ông Đỗ Văn Vãng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	23.
	Bà Vũ Hồng Anh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	24.
	Ông Nguyễn Xuân Y, Trưởng công an xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	25.
	Ông Hoàng Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	26.
	Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	27.
	Ông Đinh Bá Thiêm, Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	28.
	Ông Đinh Nhật Thương, Trưởng công an xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN (14)

	29.
	Bà Vũ Thị Liễu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

	30.
	Ông Phạm Văn Hùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

	31.
	Bà Đào Hồng Nhan, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	32.
	Ông Bùi Xuân Mạnh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

	33.
	Ông Lưu Đình Bằng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

	34.
	Ông Phạm Thanh Quân, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

	35.
	Bà Phạm Thị Hồng Phúc, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên;

	36.
	Bà Nguyễn Thị Phương, Viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên;

	37.
	Ông Trần Đình Minh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

	38.
	Ông Nguyễn Thế Tân, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

	39.
	Ông Đinh Ngọc Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	40.
	Bà Vũ Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	41.
	Ông Nguyễn Minh Bạ, Chủ tịch HĐND xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	42.
	Ông Đoàn Quang Là, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẢI DƯƠNG (11)

	43.
	Ông Nguyễn Hữu Biên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	44.
	Ông Nguyễn Hùng Thắng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Gia Lượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	45.
	Ông Phạm Công Phồn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	46.
	Ông Nguyễn Văn Kiền, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	47.
	Ông Nguyễn Khắc Đúng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	48.
	Ông Tạ Xuân Tiến, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	49.
	Ông Lê Văn Ngoãn, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	50.
	Ông Nguyễn Thanh Bình, Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương;

	51.
	Ông Trương Văn Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	52.
	Ông Vũ Quang Hiệu, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	53.
	Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM (7)

	54.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	55.
	Bà  Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	56.
	Bà  Lê Thị Hương, Chuyên viên phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	57.
	Ông Quảng Văn Tuynh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	58.
	Ông Trần Quang Minh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	59.
	Ông Lê Văn Tuấn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	60.
	Ông Vũ Xuân Lưu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đạo Lý, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH (3)

	61.
	Ông Đặng Xuân Trường, Trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	62.
	Ông Đinh Văn Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình;

	63.
	Ông Vũ Minh Hải, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH (46)


	64.
	Ông Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	65.
	Ông Nguyễn Quốc Liêm, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	66.
	Ông Cáp Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	67.
	Ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	68.
	Bà Trần Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Ninh;

	69.
	Bà Thang Thị Khoa, Phó trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	70.
	Bà Bùi Thị Thúy Hằng, Thanh tra viên Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	71.
	Bà Ngô Thị Hồng Dung, Phó trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	72.
	Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Công chứng số 3, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	73.
	Ông Nguyễn Đức Thập, Nguyên trưởng phòng Tư pháp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	74.
	Ông Đinh Văn Giang, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	75.
	Ông Nguyễn Thế Việt, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	76.
	Ông Nguyễn Văn Sâm, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	77.
	Bà Dương Thị Sóng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	78.
	Ông Dương Văn Phán, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	79.
	Ông Nguyễn Tiến Hỷ, Trưởng phòng Tư pháp huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	80.
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	81.
	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	82.
	Ông Vũ Tử Hảo, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	83.
	Ông Vũ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	84.
	Bà Nguyễn Thị San, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	85.
	Ông Tạ Quang Vịnh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	86.
	Ông Nguyễn Văn Bồng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình An, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	87.
	Ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	88.
	Ông Nguyễn Văn Sửa, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	89.
	Ông Dương Văn Canh, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	90.
	Ông Nguyễn Đức Hòa, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	91.
	Ông Phạm Hữu Diến, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	92.
	Ông Tống Minh Tường, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Trừng Xá,  huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	93.
	Ông Tống Đức San, Cán bộ địa chính xã Minh Tân,  huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	94.
	Ông Nguyễn Văn Nhựng, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	95.
	Bà Nguyễn Thị Thi, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	96.
	Ông Khúc Xuân Vinh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lâm Thao,  huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	97.
	Ông Phan Duy Thạch, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

	98.
	Bà Trần Thị Lịch, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

	99.
	Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	100.
	Ông Nguyễn Đức Luận, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	101.
	Ông Nguyễn Sỹ Huề, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	102.
	Bà Lê Thị Hợi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	103.
	Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	104.
	Bà Dương Tố Uyên, Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	105.
	Ông Bùi Quang Hợi, Công chức phòng Tư pháp thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	106.
	Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	107.
	Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	108.
	Ông Nguyễn Bá San, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, tỉnh Bắc Ninh;

	109.
	Bà Đào Thị Chung, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Ninh.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH (31)

	110.
	Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình;

	111.
	Ông Nguyễn Ngọc Ý, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	112.
	Bà Trần Thị Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	113.
	Ông Trần Xuân Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình;

	114.
	Ông Nguyễn Cao Song, Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình;

	115.
	Ông Đặng Phong Ba, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình;

	116.
	Ông Đỗ Đình Hào, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình;

	117.
	Ông Lại Hợp Mạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

	118.
	Bà Nguyễn Thị Diên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	119.
	Ông Tống Xuân Đoàn, Chuyên viên phòng Tư pháp Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	120.
	Ông Nguyễn Mạnh Dương, Trưởng phòng Văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	121.
	Bà Nguyễn Thị Ang, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	122.
	Bà Nguyễn Thị Chi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	123.
	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	124.
	Bà Tạ Thị Tho, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	125.
	Bà Tô Thị Bẩy, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	126.
	Bà Đỗ Thị Mười, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, tỉnh Thái Bình;

	127.
	Ông Đỗ Văn Huyền, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	128.
	Ông Nguyễn Duy Lợi, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	129.
	Ông Doãn Đức Thiện, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	130.
	Ông Nguyễn Văn Trọng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	131.
	Bà Phạm Hồng Thiêm, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	132.
	Ông Ngô Văn Kiệm, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	133.
	Ông Trần Ngọc Nhung, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	134.
	Bà Bùi Thị Huyên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	135.
	Ông Nguyễn Xuân Đủ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	136.
	Ông Bùi Duy Riêu, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

	137.
	Ông Đỗ Mạnh Viết, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	138.
	Ông Ngô Văn Đăng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình;

	139.
	Ông Nguyễn Quốc Khánh, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình;

	140.
	Ông Mai Văn Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC (11)

	141.
	Ông Lê Minh Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	142.
	Ông Khổng Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	143.
	Ông Lương Ngọc Quân, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	144.
	Ông Phạm Xuân Thanh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	145.
	Ông Lê Vũ Tấn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	146.
	Ông Phạm Dương Sự, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	147.
	Ông Nguyễn Văn Thường, Nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

	148.
	Ông Nguyễn Văn Đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

	149.
	Ông Nguyễn Nam Cao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

	150.
	Ông Kim Văn Đồng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	151.
	Ông Lê Thanh Hải, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

	SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI (83)

	152.
	Ông Nguyễn Đạt Thuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	153.
	Ông Hoàng Sen, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	154.
	Ông Hoàng Đăng Thiều, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	155.
	Ông Vũ Đình Phú, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	156.
	Bà Lê Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	157.
	Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	158.
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	159.
	Ông Nguyễn Phú Thắng, Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	160.
	Ông Vũ Văn Viện, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	161.
	Bà Đỗ Như Quỳnh, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	162.
	Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	163.
	Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý Luật sư, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	164.
	Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	165.
	Ông Ngô Hùng Minh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, thành phố Hà Nội;

	166.
	Bà Lê Thị Hoài Anh, Công chứng viên phòng công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	167.
	Ông Trần Xuân Hoà, Công chứng viên phòng công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	168.
	Ông Nguyễn Chí Thiện, Trưởng phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	169.
	Bà Đào Trang Linh, Phó Trưởng phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	170.
	Ông Nguyễn Văn Hải, Nhân viên phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	171.
	Bà Ngô Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	172.
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Công chứng viên phòng công chứng số 3, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	173.
	Ông Nguyễn Thế Long, Trưởng phòng công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	174.
	Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng phòng công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	175.
	Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Nhân viên phòng công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	176.
	Bà Đặng Thị Thu Hằng, Công chứng viên phòng công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	177.
	Ông Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	178.
	Ông Trần Ngọc Nga, Nguyên Trưởng phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	179.
	Ông Lê Thế Hùng, Chuyên viên phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	180.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Công chứng viên phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	181.
	Bà Nguyễn Thị Thoa, Công chứng viên phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	182.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Công chứng viên phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	183.
	Bà Đỗ Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	184.
	Ông Nguyễn Tiến Quân, Chuyên viên phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	185.
	Bà Quách Thị Gành, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	186.
	Bà Lê Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	187.
	Ông Hoàng Trọng Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	188.
	Ông Đoàn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	189.
	Ông Lê Văn Thuận, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	190.
	Ông Nguyễn Xuân Khiên, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	191.
	Bà Vũ Thị Chung, Trưởng phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	192.
	Ông Nguyễn Sơn Hoá, Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	193.
	Ông Nguyễn Văn Chung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	194.
	Ông Đỗ Gia Ánh, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	195.
	Ông Dương Quang Nhân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	196.
	Bà Lê Thị Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	197.
	Bà Ngô Thị Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	198.
	Ông Nguyễn Xuân Trường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	199.
	Ông Ngô Văn Thuần, Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

	200.
	Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

	201.
	Ông Nghiêm Thọ Đông, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

	202.
	Ông Nguyễn Xuân Trường, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	203.
	Bà Bùi Thị Bích Phượng, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	204.
	Ông Phạm Hồng Hoàn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	205.
	Ông Nguyễn Khắc Thuỷ, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	206.
	Ông Phùng Thế Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

	207.
	Ông Nguyễn Văn Chính, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

	208.
	Bà Nguyễn Thị Phương Chung, Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	209.
	Bà Vũ Thị Kim Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	210.
	Ông Lê Mạnh Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	211.
	Bà Lê Thanh Huyền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	212.
	Bà Đào Thị Hoà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	213.
	Bà Nguyễn Thị Dung, Nguyên Phó Ban Tư pháp phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	214.
	Ông Nguyễn Văn Hội, Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	215.
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	216.
	Bà Phạm Thị Duyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	217.
	Ông Nguyễn Văn Đoan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	218.
	Ông Lê Tiến Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	219.
	Bà Đinh Thị Tíu, Tổ trưởng Tổ hoà giải thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	220.
	Ông Trương Trung Quỳnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

	221.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

	222.
	Ông Phạm Gia Hùng, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

	223.
	Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

	224.
	Ông Phùng Kim Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

	225.
	Ông Đinh Hữu Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	226.
	Ông Phạm Văn Túc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	227.
	Ông Nguyễn Huy Tưởng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	228.
	Ông Đàm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	229.
	Ông Đỗ Lai Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	230.
	Ông Đinh Ngọc Huân, Chánh án Toà án nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	231.
	Ông Hoàng Công Khôi, Thành uỷ viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	232.
	Bà Cao Bích Lan, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	233.
	Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	234.
	Bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch UBND phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.


Tổng số: 234 cá nhân./.
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